
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Phụ lục 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KINH PHÍ KH, CN, ĐMST&CĐS NĂM 2025
(THUỘC GÓI BỔ SUNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW)

(Kèm theo Công văn số            /BKHCN-KHTC ngày         tháng 02 năm 2026
của Bộ Khoa học và Công nghệ)

_____________________
Đơn vị tính: triệu đồng

STT Tên cơ quan/địa phương Thời gian
thực hiện

Tổng kinh
phí

Kinh phí đã được cấp
năm 2025 Kinh phí đã giải ngân đến 31/01/2026 Kinh phí đã cấp năm

2026
Ghi chúNguồn

thường
xuyên

Nguồn
đầu tư

Nguồn
thường
xuyên

Tỷ lệ giải
ngân

Nguồn
đầu tư

Tỷ lệ giải
ngân

Nguồn
thường
xuyên

Nguồn
đầu tư

Tổng cộng (A+B)

A Khối bộ, cơ quan  Trung
ương

1 Bộ....
Nhiệm vụ số 1…
Nhiệm vụ số 2...

2 Bộ....
Nhiệm vụ số 1...
Nhiệm vụ số 2...

B Khối địa phương
1 Tỉnh...

Nhiệm vụ số 1...
Nhiệm vụ số 2...

2 Tỉnh...
Nhiệm vụ số 1...
Nhiệm vụ số 2...
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ĐỀ XUẤT NHU CẦU KINH PHÍ KH, CN, ĐMST&CĐS NĂM 2026 CHO CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN
ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG VỐN NĂM 2025 ĐỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW

(Kèm theo Công văn số            /BKHCN-KHTC ngày         tháng 02 năm 2026
của Bộ Khoa học và Công nghệ)

___________________

STT Tên cơ quan/địa phương Thời gian
thực hiện

Tổng kinh
phí

Kinh phí dự kiến đề xuất bổ
sung năm 2026

Nguồn thường
xuyên Nguồn đầu tư

Tổng cộng (A+B)

A Khối bộ, cơ quan  Trung
ương

1 Bộ....
Nhiệm vụ số 1…
Nhiệm vụ số 2...

2 Bộ....
Nhiệm vụ số 1...
Nhiệm vụ số 2...

B Khối địa phương
1 Tỉnh...

Nhiệm vụ số 1...
Nhiệm vụ số 2...

2 Tỉnh...
Nhiệm vụ số 1...
Nhiệm vụ số 2...
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Phụ lục 2

Đơn vị tính: triệu đồng

Ghi chú

ĐỀ XUẤT NHU CẦU KINH PHÍ KH, CN, ĐMST&CĐS NĂM 2026 CHO CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN
ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG VỐN NĂM 2025 ĐỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW

(Kèm theo Công văn số            /BKHCN-KHTC ngày         tháng 02 năm 2026
của Bộ Khoa học và Công nghệ)

___________________
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